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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thanh Thủy Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1986

Nơi sinh: Tỉnh Nam Định

Quê quán: Thị trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2012

Chức danh khoa học cao nhất: Không có Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ: Giảng viên Công nghệ thông tin cơ sở TP. HCM

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học cơ bản, Cơ sở TP. HCM

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại liên hệ: 

CQ:  NR:  DĐ: 

Fax:  Email: thuytranthanhjc86@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Cử nhân

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp 

Ngành học: Công nghệ thông tin Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009

Bằng đại học 2: Ngôn ngữ anh Năm tốt nghiệp: 2014

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Học viện kỹ thuật quân sự

Tiến sĩ chuyên ngành: 

Ảnh màu
(4 x 6 cm)
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Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

 - 12/2010
Trường THPT chuyên Lê 
Hồng Phong Nam Định

Giáo viên tin học

 - 08/2023 Trường Đại học Công Đoàn Giảng viên tin học

09/2023 - 06/2024
Phân hiệu Học viện phụ nữ 
Việt Nam

Giảng viên tin học

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài/chương trình/hoạt động nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT
Tên đề tài nghiên 

cứu

Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn thành

Đề tài cấp (NN, 
Bộ, ngành, 

trường)

Trách nhiệm 
tham gia trong đề 

tài

2. Các bài đăng trên tạp chí khoa học: 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí

1.
Bảo đảm an toàn cho cán 
bộ, chiến sĩ và tài sản 
quân đội

2021 Tạp chí lao động và công đoàn

2.

Nâng cao hiệu quả quản 
trị doanh nghiệp trong 
thời đại cách mạng công 
nghiệp 4.0

2022 Tạp chí tài chính

Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thi thoảng



3

3. Các công trình khoa học, công nghệ khác

TT Tên sản phẩm, bài viết Năm công bố Tên hội thảo, tài liệu

1.
Ứng dụng CNTT nâng 
cao

2020 Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

2.

Giáo trình tin học ứng 
dụng (dành cho sinh 
viên đại học khối ngành 
kinh doanh và quản lý)

2022 Nhà xuất bản Lao động

4. Tham gia đào tạo sau đại học, môn giảng dạy:

 

5. Hướng dẫn khoa học

Số Học viên cao học, NCS đã bảo vệ

T
T

Họ tên NCS 
hoặc Học 

viên

Đối 
tượng

Trách 
nhiệm 
hướng 

dẫn

Thời gian 
hướng dẫn

Cơ sở đào tạo Năm 
được cấp 

bằng

6 . Tham gia hoạt động, chương trình khác:

V. CÁC THÀNH TÍCH, GIẢI THƯỞNG

TT Năm Thành tích, giải thưởng

1. 2008
Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh về "Giải thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực về 
Công nghệ thông tin"

Xác nhận của cơ quan

………., ngày        tháng        năm          

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)
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